TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Điều tra tình hình sản xuất, giống và kỹ thuật trồng mai vàng tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh” đã được tiến hành tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 9 năm  2009 đến tháng 12 năm 2009. Kết quả cho thấy:

Diện tích trồng mai ở 60 hộ là 166.400 m2, trong đó: diện tích trồng mai ngoài đồng ruộng khoảng 43.400 m2 với 51.400 cây, diện tích trồng mai trong chậu 123.000 m2 với 31.613 chậu. Có 52 hộ trồng mai có diện tích < 5.000 m2 chiếm 86,6 %. Về kinh nghiệm trồng mai, có 35 hộ có thâm niên trồng mai từ 5 - 10 năm chiếm tỷ lệ 58,3 %.

Hiện tại, có 9 giống mai đang được các nông hộ trồng đó là các giống: mai Tứ Quý, mai Sẻ, mai Châu, mai Giảo lá mỏng, mai Giảo 36 cánh, Giảo lá gai, Giảo Tân Châu, bạch Mai, Giảo dây, trong đó giống mai Giảo sẻ và Mai châu được trồng nhiều nhất (100,0 %).
Có hai phương thức trồng mai là trồng trong chậu và trồng trực tiếp ngoài đồng ruộng. Hai kỹ thuật ghép được nông dân sử dụng trong ghép mai là ghép nêm và ghép cửa sổ, ghép cửa sổ được nông dân sử dụng nhiều nhất (93,6 %).

Các loại phân thường được sử dụng: Dynamic, phân chuồng, DAP, NPK (16 – 16 – 8), DAP + bánh dầu xay, liều lượng bón tùy thuộc vào từng thời kỳ sinh trưởng của cây, tuổi cây. Phân bón qua lá thường dùng là Atonik, Growmore, KNO3.

Sâu hại thường xuất hiện: sâu đen đốm trắng, sâu cuốn lá, sâu đục thân, bọ trĩ, nhện đỏ, rệp vảy hình nón, rệp sáp, trong đó bọ trĩ và sâu đen đốm trắng là hai loài gây hạy nguy hiểm trên cây mai vàng. Bệnh thường gặp trên cây mai: cháy lá, thán thư, đốm đồng tiền, tảo đỏ, trong đó tảo đỏ gây hại nhiều nhất trên mai. Các loại thuốc đã được sử dụng: Confidor 100 SL, Confidor 700 WG, Regent 800 WG, Comphai 10 SP, Alfomite 15 EC, Vibasu 50 ND, Score 250 EC, Topsin M 70 WP, Coc Man 69, Norshield, Metaxy 25 WP.                                               

Có 3 phương pháp xử lý ra hoa mà nông dân sử dụng: lặt lá; lặt lá kết hợp bón phân; lặt lá kết hợp với bón phân và xiết nước. Trong đó phương pháp lặt lá kết hợp với bón phân và xiết nước được nông dân sử dụng chủ yếu trong xử lý ra hoa (55,3 %). Các loại phân bón được người dân sử dụng là: KNO3, HVP (10 – 55 -10), Growmore (10 - 30 - 30), Growmore (6 - 30 - 30), HVP (10 - 60 - 10), MPK (0 – 52 – 34), Bình Điền (60 – 60 -10), trong đó phân KNO3 và HVP (10 – 55 – 10) được sử dụng nhiều nhất (25,5 %).

Hiệu quả kinh tế trong trồng mai trong chậu, trồng mai dưới đất và dưỡng mai thì việc dưỡng mai cho lợi nhuận cao nhất (tỷ suất lợi nhuận trong 1 năm đạt 311,9 %) trong việc kinh doanh cây mai vàng
